
HỌ VÀ TÊN HS: ……………………………………….. 

LỚP: …………….. 

Tuần 2 

Thời gian: Từ ngày 13/9  đến 17/9/2021  
 

Tiết 1 

Unit 1 HOME 

Lesson 1 (page 6) 
 

I. New words: 

- pool  (n) hồ bơi 

- balcony  (n) ban công 

- apartment (n) căn hộ 

- garage  (n) ga ra để xe 

- yard  (n) sân  

II. Structure: 

 

My house has a yard.   =    There is a yard in my house. 

My apartment has a balcony.  =   There is a balcony in my apartment. 

 

My house/ My apartment has a ……./ an……… 

There is a……../ an……….. in my house/ my apartment. 

III. Exercise: 

 
 Match the words with the pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gym 

2 balcony 

3 garage 

4 yard 

5 pool 

6 apartment 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



Tiết 2 

Unit 1 HOME 

Lesson 2: Grammar (page 7) 
 

 
 

Các em xem ví dụ về thì hiện tại đơn ở phía trên và làm các bài tập sau. 

Exercise: 1 Choose the suitable words 

1. I ( live/ lives ) ___________ in a house. 

2. He ( don’t/ doesn’t ) _____________ live in an apartment. 

3. ( Do/ Does ) ______________ he live in a house? 

No, he ( don’t/ doesn’t ) _____________. 

4. They ( live/ lives ) ___________ in an apartment. 

5. Lan ( don’t/ doesn’t ) _____________ live in a house. 

6. My house ( have/ has ) _____________ a pool. 

7. His apartment ( don’t/ doesn’t ) _____________ have a yard. 

8. ( Do/ Does ) ______________ your sister live in an apartment? 

Yes, she ( do/ does ) _____________. 

Exercise: 2.  

 

              
 

 

 



Tiết 3 

Unit 1 HOME 

Lesson 3 ( page 8) 
 

 

Practice: Speaking  

 

- Do you live in a house? 

- Yes, I do. 

- Does your house have a yard? 

- Yes, it does./ No, it doesn’t. 

- Does your house/ it have a pool? 

- ………………………………. 

 

- Do you live in an apartment? 

- Yes, I do. 

- Does your apartment have a gym? 

- Yes, it does/ No, it doesn’t. 

- Does your apartment/ it have a balcony? 

- ……………………………………… 

- Do you live in a house? 

- No, I live in an apartment. 

- Do you live in an apartment? 

- No, I live in a house. 

 

Các em nhìn hình dưới đây tự luyện hỏi và trả lời dựa vào mẫu câu hỏi ở trên. 

( Lưu ý: 4 hình mỗi bên trái, phải thuộc 1 nhóm) 

 

 
 

Dặn dò:  

- Các em ghi bài phần New words, Structure ( Tiết 1) , ghi ví dụ minh họa thì Hiện 

tại đơn ( Tiết 2) và phần Practice ( Tiết 3) vào trong vở. 

- Đọc kĩ và làm bài tập. 

THE END 


